
PHÒNG NGHIỆP VỤ

NAM NỮ
THƢỜNG 

TRÚ

CHỖ Ở 

HIỆN NAY

VĂN 

BẰNG 

CHUYÊN 

MÔN 

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA

1
01700320620

00041
PHẠM VĂN MỘT

02/08/1

977
271365296 Y sĩ y học cổ 

truyền
2013

Trung cấp Y 

dƣợc Lê Hữu 

Trác

12/2018-12/2019

Trung tâm Y 

tế huyện 

Trảng Bom

Ấp Quảng Đà , xã 

Đông Hoà, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Quảng Đà , 

xã Đông Hoà, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

YHCT  Y sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN
14/01/2012

Công an 

Đồng Nai

2
01700320620

00039

NGUYỄN XUÂN 

THIÊN

01/01/1

994
197294281 Bác sĩ y học 

dự phòng
2018

Đại học Y dƣợc 

- Đại học Huế
07/2018-01/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Khu phố 4, phƣờng 

Tân Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 4, 

phƣờng Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dự phòng  Bác sĩ

PHÁT HIỆN VÀ XỬ TRÍ 

CÁC BỆNH THÔNG 

THƢỜNG; XỬ TRÍ BAN 

ĐẦU MỘT SỐ TRƢỜNG 

HỢP CẤP CỨU TẠI CỘNG 

ĐỒNG

03/06/2010
Công an 

Quảng Trị

3
01700320620

00040
VŨ ĐỨC NGHĨA

30/01/1

998
272623766 Y sĩ y học cổ 

truyền
2018

Trung cấp Tuệ 

Tĩnh Thanh Hóa
01/2019-01/2020

Bệnh viện đại 

học Y dƣợc 

Shing Mark

Khu phố Hƣơng 

Phƣớc, phƣờng 

Phƣớc Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố Hƣơng 

Phƣớc, phƣờng 

Phƣớc Tân, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

YHCT  Y sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN
18/07/2013

Công an 

Đồng Nai

4
01700320620

00038
PHẠM THỊ LIÊM

13/06/1

992
038192003243

Bác sĩ 2017
Đại học Y dƣợc 

Thái Bình
06/2018-01/2020

Bệnh viện 

Nhi Đồng Nai 

Khu phố 2, phƣờng 

Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 2, 

phƣờng Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nội nhi  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NỘI NHI 
09/03/2017

Công an 

Đồng Nai

5
01700320620

00037

NGUYỄN ĐÌNH 

MINH ĐỨC

14/11/1

995
272465892 Cao đẳng xét 

nghiệm y học
2016

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
04/2019-01/2020

Bệnh viện 

Quốc tế Đồng 

Nai

Ấp Ngọc Lâm 3, 

xã Phú Thanh, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Ngọc Lâm 3, 

xã Phú Thanh, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Xét nghiệm 
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM
06/07/2011

Công an 

Đồng Nai

Nơi 

cấp 

CMND

TRÌNH ĐỘ 

CHUYÊN 

MÔN

THỜI GIAN 

CÔNG 

TÁC/THỰC 

HÀNH

NGƢỜI 

HÀNH 

NGHỀ ĐỀ 

XUẤT

STT

ĐỀ XUẤT TỔ THƢ KÝ

NĂM TỐT 

NGHIỆP

ĐỊA CHỈNĂM SINH

MÃ SỐ    

HỒ SƠ

TRƢỜNG 

ĐÀO TẠO
HỌ VÀ TÊN

Ngày cấp 

CMND

ĐƠN VỊ 

CÔNG 

TÁC/ 

THỰC 

HÀNH

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH  CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

THÁNG 02.2020 

Số CMND



6
01700320620

00035

NGUYỄN THẢO 

HIỀN

18/11/1

996
272546545

Cử nhân kỹ 

thuật hình 

ảnh y học

2018
Đại học Y dƣợc 

TP.HCM
01/2019-10/2019

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

7A/73, khu phố 11, 

phƣờng Hố Nai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

7A/73, khu phố 

11, phƣờng Hố 

Nai, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Chẩn đoán 

hình ảnh 

 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN CHẨN 

ĐOÁN HÌNH ẢNH
13/06/2012

Công an 

Đồng Nai

7
01700320620

00036
VŨ HÀ TRANG

10/09/1

995
142599224 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2018

Đại học Công 

Nghệ Đồng Nai
04/2019-01/2020

Bệnh viện 

Quốc tế Đồng 

Nai

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

22/03/2010
Công an 

Hải Dƣơng

8
01700320620

00034

NGUYỄN THỊ 

NGỌC MAI 

09/06/1

995
352284471 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2018

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
03/2019-01/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Tổ 78, khu phố 4, 

phƣờng Tân Vạn, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Tổ 78, khu phố 

4, phƣờng Tân 

Vạn, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

10/10/2019
Công an 

An Giang

9
01700320620

00023

ĐOÀN THỊ 

PHƢỢNG

13/01/1

996
272416119 Cao đẳng hộ 

sinh
2018

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
01/2019 - 12/2019

Trung tâm Y 

tế huyện 

Nhơn Trạch

Ấp Tập Phƣớc, xã 

Long Phƣớc, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Tập Phƣớc, 

xã Long Phƣớc, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Hộ sinh 
 Hộ sinh 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

20/09/2010
Công an 

Đồng Nai

10
01700320620

00024

PHẠM THỊ THU 

HẰNG

20/08/1

997
272528232 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2018

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
11/2018-12/2019

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

Ấp 1, xã Lộ 25, 

huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp 1, xã Lộ 25, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

10/11/2018
Công an 

Đồng Nai

11
01700320620

00025

NGUYỄN THỊ KIM 

CHI

15/05/1

997
272676847 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2018

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
10/2018-12/2019

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

Ấp Trung Tín, xã 

Xuân Trƣờng, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Trung Tín, 

xã Xuân Trƣờng, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

20/05/2014
Công an 

Đồng Nai

12
01700320620

00026

NGUYỄN THỊ 

BÍCH THẢO

20/07/1

997
272555794 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2018

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
10/2018-12/2019

Bệnh viện đa 

khoa vực 

Long Khánh

Ấp Thọ Phƣớc, xã 

Xuân Thọ, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Thọ Phƣớc, 

xã Xuân Thọ, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

24/07/2015
Công an 

Đồng Nai



13
01700320620

00027

TRẦN THỊ THANH 

THẢO

14/11/1

997
272512816 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2018

Cao đẳng điều 

dƣỡng 
10/2018-12/2019

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

Ấp 1, xã Xuân 

Quế, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Ấp 1, xã Xuân 

Quế, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

05/07/2012
Công an 

Đồng Nai

14
01700320620

00028

NGUYỄN THỊ 

KIỀU AN

20/10/1

995
272422786

Cử nhân vật 

lý trị liệu - 

phục hồi 

chức năng

2017

Đại học Y dƣợc 

thành phố Hồ 

Chí Minh

03/2019-12/2019

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

Khu phố 2, phƣờng 

Xuân Bình, thành 

phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Khu phố 2, 

phƣờng Xuân 

Bình, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

VLTL-PHCN
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN VẬT LÝ 

TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG

20/03/2014
Công an 

Đồng Nai

15
01700320620

00029

HOÀNG QUỐC 

VIỆT

14/07/1

981
272790558

Cao đẳng vật 

lý trị liệu - 

phục hồi 

chức năng

2018
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
03/2019-12/2019

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

Tổ 10, ấp Bàu 

Trâm, xã Bàu 

Trâm, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 10, ấp Bàu 

Trâm, xã Bàu 

Trâm, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

VLTL-PHCN
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN VẬT LÝ 

TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG

19/12/2015
Công an 

Đồng Nai

16
01700320620

00032
ĐẶNG XUÂN KỲ

22/04/1

992
241468056

Bác sĩ 2017
Đại học Tây 

Nguyên
04/2018-01/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Khu phố 1, phƣờng 

Tân Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 1, 

phƣờng Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nội khoa  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA 
08/11/2012

Công an 

Đăk Lăk

17
01700320620

00033
HOÀNG THỊ LAN

04/05/1

986
272942460 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2018

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
03/2019-01/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Định Quán

Ấp 1, xã Gia Canh, 

huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp 1, xã Gia 

Canh, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

06/06/2018
Công an 

Đồng Nai

18
01700320620

00022
HÀ THỊ HẰNG

04/06/1

991
038191002604

Bác sĩ 2017
Đại học Y dƣợc 

- Đại học Huế
06/2018-01/2020

Bệnh viện 

Nhi Đồng Nai

tỉnh Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa Nội nhi  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NỘI NHI 
17/11/2016

Công an 

Thanh Hóa

19
01700320620

00019
CAO THỊ LINH 

20/10/1

996
187433370 Y sĩ y học cổ 

truyền
2016

Trung cấp Y 

Dƣợc Tuệ Tĩnh 

Hà Nội

09/2018-12/2019

Trung tâm Y 

tế huyện 

Thống Nhất

Khu phố Trần Cao 

Vân, xã Xuân 

Thạnh, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố Trần 

Cao Vân, xã 

Xuân Thạnh, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

YHCT  Y sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN
07/01/2012

Công an 

Nghệ An

20
01700320620

00020
TRẦN THANH TÀI

24/07/1

992
272186125

Bác sĩ 2016
Đại học Y dƣợc 

TP. HCM
2016-2019

Đại học Y 

dƣợc 

TP.HCM

Ấp Hƣng Long , xã 

Hƣng Thịnh, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Hƣng Long , 

xã Hƣng Thịnh, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

TMH  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA TAI MŨI 

HỌNG

16/10/2007
Công an 

Đồng Nai

21
01700320620

00021

NGUYỄN QUỐC 

TRƢỞNG 

20/06/1

992
272064287

Bác sĩ 2016
Đại học Y dƣợc 

TP. HCM
2016-2019

Đại học Y 

dƣợc 

TP.HCM

Ấp 3, xã Phƣớc 

Thái, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 3, xã Phƣớc 

Thái, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Nhãn  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NHÃN 

KHOA 



22
01700320620

00018

NGUYỄN THỊ KIM 

MAI

06/03/1

980
271552899

Y sĩ đa khoa 2014
Trung Cấp Đại 

Việt TP. HCM
01/2019-01/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Thống Nhất

232/4, xã Xuân 

Thạnh, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

232/4, xã Xuân 

Thạnh, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thƣờng  

tại Trạm Y tế theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

08/03/2014
Công an 

Đồng Nai

23
01700320620

00017
NGÔ THỊ HÀ ANH

16/06/1

993
221361385 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2018

Cao đẳng Nghề 

số 8
04/2019-01/2020

Phòng khám 

đa khoa Tín 

Đức

Khu phố Hƣơng 

Phƣớc, phƣờng 

Phƣớc Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố Hƣơng 

Phƣớc, phƣờng 

Phƣớc Tân, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

07/12/2010
Công an 

Phú Yên

24
01700320620

00015
CHAU KIM SƠN

15/03/1

991
351907968 Trung cấp 

điều dƣỡng
2012

Trung cấp Y tế 

An Giang
04/2019-01/2020

Phòng khám 

đa khoa Tín 

Đức

xã Thạnh Phú, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

xã Thạnh Phú, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

26/07/2017
Công an 

An Giang

25
01700320620

00016

TRẦN THỊ HUYỀN 

TRANG

06/10/1

991
276026622 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2013

Cao đẳng Y tế 

Hà Tĩnh
10/2018-11/2019

Phòng khám 

đa khoa Ái 

Nghĩa Nhơn 

Trạch

Khu phố 4, phƣờng 

Quang Vinh, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 4, 

phƣờng Quang 

Vinh, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

10/01/2019
Công an 

Đồng Nai

26
01700320620

00043

NGUYỄN HUY 

PHÚ 

12/02/1

993
272240612

Bác sĩ 2017
Đại học Y dƣợc 

TP.HCM
06/2018-01/2020

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

Khu phố 5, thị trấn 

Trảng Bom, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 5, thị 

trấn Trảng Bom, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Ngoại  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NGOẠI
24/11/2018

Công an 

Đồng Nai

27
01700320620

00046
TRẦN BẠCH KIM

10/08/1

997
272610464 Cao đẳng xét 

nghiệm y học
2018

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
03/2019-02/2020

Phòng khám 

đa khoa 

Trƣờng Cao 

đẳng Y tế 

Đồng Nai

Khu phố 13, 

phƣờng Hố Nai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 13, 

phƣờng Hố Nai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Xét nghiệm 
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM
09/05/2015

Công an 

Đồng Nai

28
01700320620

00047

NGUYỄN THỊ 

ĐÀO

15/05/1

997
212718873 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2018

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
11/2018-11/2019

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Khu phố 9, phƣờng 

Tân Biên, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 9, 

phƣờng Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

05/08/2013

Công an 

Quảng 

Ngãi



29
01700320620

00048

TRẦN THỊ HỒNG 

VÂN

24/04/1

996
272385348

Cao đẳng vật 

lý trị liệu - 

phục hồi 

chức năng

2018
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
10/2018-02/2020

Phòng khám 

đa khoa 

Hoàng Anh 

Đức

Ấp Đức Long 3, xã 

Gia Tân 2, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Đức Long 3, 

xã Gia Tân 2, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

VLTL-PHCN
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN VẬT LÝ 

TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG

08/07/2010
Công an 

Đồng Nai

30
01700320620

00049

NGUYỄN NHƢ 

NGỌC

24/11/1

996
272539196 Trung cấp 

điều dƣỡng
2016

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
10/2017-02/2020

Phòng khám 

đa khoa 

Hoàng Anh 

Đức

Khu phố 1, phƣờng 

Tân Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 1, 

phƣờng Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

22/03/2019
Công an 

Đồng Nai

31
01700320620

00050

NGUYỄN VĂN 

NGUYỆN

11/05/1

990
036090000852 Trung cấp 

điều dƣỡng
2014

Trung cấp Y tế 

Nam Định
08/2017-02/2020

Phòng khám 

đa khoa 

Hoàng Anh 

Đức

Khu phố 2, phƣờng 

Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 2, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

23/10/2015
Cục Cảnh 

sát

32
01700320620

00051

PHAN HÀ KIM 

KHÁNH

04/11/1

996
272491250 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2017

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
11/2017-11/2019

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Ấp Thọ Chánh, xã 

Xuân Thọ, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Thọ Chánh, 

xã Xuân Thọ, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

15/08/2011

33
01700320620

00044

TRƢƠNG THỊ 

YẾN NHI

25/09/1

997
272497824 Cao đẳng xét 

nghiệm y học
2018

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
01/2019-02/2020

Phòng khám 

đa khoa Sài 

Gòn - Long 

Khánh

Ấp Hàng Gòn, xã 

Hàng Gòn, thành 

phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Hàng Gòn, 

xã Hàng Gòn, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Xét nghiệm 
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM
04/06/2012

Công an 

Đồng Nai

34
01700320620

00095

DOÃN KHÁNH 

TOÀN

15/10/1

994
187427067 Bác sĩ y học 

cổ truyền
2018

Đại học Y dƣợc 

- Đại học Huế
08/2018-01/2020

Trung tâm Y 

tế huyện Cẩm 

Mỹ

Ấp Tân Lập, xã 

Nhân Nghĩa, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Tân Lập, xã 

Nhân Nghĩa, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

YHCT  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN
07/09/2011

Công an 

Nghệ An

35
01700320620

00096
VÕ THỊ THANH

01/01/1

994
187322881

Bác sĩ 2018
Đại học Y dƣợc 

- Đại học Huế
08/2018-02/2020

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

Khu phố 10, 

phƣờng Tân 

Phong, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 10, 

phƣờng Tân 

Phong, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA
03/01/2020

Công an 

Nghệ An

36
01700320620

00097
CAO DUY TÙNG

13/01/1

994
174802828

Bác sĩ 2018
Đại học Y dƣợc 

Thái Bình
08/2018-02/2020

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

Khu phố 6, phƣờng 

Tân Biên, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 6, 

phƣờng Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA
09/07/2015

Công an 

Thanh Hóa

37
01700320620

00098
PHAN THỊ NGA

01/07/1

994
184152048

Bác sĩ 2018
Đại học Y dƣợc 

- Đại học Huế
08/2018-02/2020

Bệnh viện 

Nhi đồng 

Đồng Nai

tỉnh Hà Tĩnh

Khu phố 5, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nội nhi  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHỮA BỆNH CHUYÊN 

KHOA NỘI NHI

26/08/2011
Công an 

Hà Tĩnh



38
01700320620

00099

NGUYỄN THANH 

DUY

26/04/1

994
205781500

Bác sĩ 2018
Đại học Y dƣợc 

- Đại học Huế
08/2018-02/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

phƣờng Tân 

Phong, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

phƣờng Tân 

Phong, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Sản  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHỮA BỆNH CHUYÊN 

KHOA SẢN PHỤ KHOA

12/07/2010

Công an 

Quảng 

Nam

39
01700320620

00100

NGUYỄN THỊ 

SÁNG

16/07/1

997
192053003 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2018

Cao đẳng Y tế 

Huế
03/2019-02/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Khu phố 3A, 

phƣờng Trảng Dài, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 3A, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

09/11/2012

Công an 

Thừa Thiên 

- Huế

40
01700320620

00101
LÊ NGỌC HẢI

15/10/1

992
174049363

Bác sĩ 2018
Đại học Y dƣợc 

Thái Bình
08/2018-02/2020

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

Khu phố 07, 

phƣờng Tân Biên, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 07, 

phƣờng Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Sản  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHỮA BỆNH CHUYÊN 

KHOA SẢN PHỤ KHOA

20/01/2011
Công an 

Thanh Hóa

41
01700320620

00091

NGUYỄN THỊ 

THU HUYỀN

22/10/1

996
194565881 Cử nhân điều 

dƣỡng
2018

Đại học Y dƣợc 

- Đại học Huế
02/2019-02/2020

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

Khu phố 8, phƣờng 

Tân Phong, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 8, 

phƣờng Tân 

Phong, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

01/11/2011

Công an 

Quảng 

Bình

42
01700320620

00092

NGUYỄN THỊ 

ÁNH HỒNG 

15/02/1

996
272609789

Cao đẳng vật 

lý trị liệu - 

phục hồi 

chức năng

2017
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
03/2019-02/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Xuân Lộc

Ấp Tam Hiệp, xã 

Xuân Hiệp, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Tam Hiệp, xã 

Xuân Hiệp, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

VLTL-PHCN
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN VẬT LÝ 

TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG

21/04/2017
Công an 

Đồng Nai

43
01700320620

00093

NGUYỄN VĂN 

SƠN 

10/08/1

994
212710740

Bác sĩ 2018
Đại học Y dƣợc 

- Đại học Huế
08/2018-02/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Khu phố 1, phƣờng 

Tam Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 1, 

phƣờng Tam 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA
19/05/2011

Công an 

Quảng 

Ngãi

44
01700320620

00094

NGUYỄN VĂN 

GIÁP

22/10/1

994
184131995

Bác sĩ 2018
Đại học Y dƣợc 

- Đại học Huế
08/2018-02/2020

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

Khu phố 9, phƣờng 

Tân Biên, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 9, 

phƣờng Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA
12/11/2019

Công an 

Hà Tĩnh

45
01700320620

00080

VI THỊ HỒNG 

XUÂN

26/10/1

993
187219824

Bác sĩ 2018
Đại học Y dƣợc 

- Đại học Huế
08/2018-02/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Định Quán

Khu phố Hiệp 

Quyết, thị trấn 

Định Quán, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố Hiệp 

Quyết, thị trấn 

Định Quán, 

huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA
26/04/2010

Công an 

Nghệ An

46
01700320620

00081

NGUYỄN NHẤT 

GIANG

20/01/1

990
272157437

Y sĩ 2017
Cao đăng Y tế 

Đồng Nai
11/2018-11/2019

Trung tâm Y 

tế huyện 

Xuân Lộc

Ấp Bình Tân, xã 

Xuân Phú, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Bình Tân, xã 

Xuân Phú, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thƣờng  

tại Trạm Y tế theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

14/01/2011
Công an 

Đồng Nai



47
01700320620

00082

ĐỖ THỊ THÚY 

LAN

27/06/1

994
212332848

Bác sĩ 2018
Đại học Y dƣợc 

- Đại học Huế
08/2018-02/2020

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất 

Khu phố 9, phƣờng 

Tân Biên, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 9, 

phƣờng Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA
23/08/2011

Công an 

Quảng 

Ngãi

48
01700320620

00083

NGUYỄN THỊ 

HỒNG HÀ

02/05/1

997
272520510 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2018

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
01/2019-02/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Ấp Thống Nhất, xã 

Vĩnh Thanh, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Thống Nhất, 

xã Vĩnh Thanh, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

21/05/2015
Công an 

Đồng Nai

49
01700320620

00084

LÊ QUANG 

QUYẾT

29/01/1

993
194510641

Bác sĩ 2018
Đại học Y dƣợc 

- Đại học Huế
08/2018-02/2020

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

Khu phố 9, phƣờng 

Tân Biên, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 9, 

phƣờng Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA
22/12/2009

Công an 

Quảng 

Bình

50
01700320620

00085

BÙI THỊ MỸ 

HẠNH

12/06/1

994
212665880 Bác sĩ răng 

hàm mặt
2018

Đại học Y dƣợc 

- Đại học Huế
07/2018-02/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Khu phố 7, phƣờng 

Tân Phong, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 7, 

phƣờng Tân 

Phong, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Răng hàm mặt  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA RĂNG 

HÀM MẶT

28/06/2011

Công an 

Quảng 

Ngãi

51
01700320620

00086
LÊ THỊ NHUNG

22/12/1

994
233176380

Bác sĩ 2018
Đại học Y dƣợc 

- Đại học Huế
07/2018-02/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Khu phố 4, phƣờng 

Tân Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 4, 

phƣờng Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA
18/06/2009

Công an 

Kon Tum

52
01700320620

00087
ĐẶNG TIỀN

02/04/1

997
272735890

Y sĩ đa khoa 2017
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
01/2019-01/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Thành

Tổ 5, khu phố 2, 

phƣờng An Hoà, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Tổ 5, khu phố 2, 

phƣờng An Hoà, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thƣờng  

tại Trạm Y tế theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

05/03/2015
Công an 

Đồng Nai

53
01700320620

00088

NGUYỄN KHẮC 

PHÚC

17/08/1

994
187448038

Bác sĩ 2018
Đại học Y khoa 

Vinh
08/2018-02/2020

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

Khu phố 2, phƣờng 

Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 2, 

phƣờng Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA
04/01/2012

Công an 

Nghệ An

54
01700320620

00089

ĐOÀN TRUNG 

KHỞI

15/10/1

994
034094006942

Bác sĩ 2018
Đại học Y khoa 

Thái Bình
08/2018-02/2020

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

Khu phố 9, phƣờng 

Tân Biên, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 9, 

phƣờng Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA
17/07/2018

Công an 

Thái Bình

55
01700320620

00090

NGUYỄN LỆ 

QUỲNH TRÂM

06/06/1

997
272519387 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2018

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
01/2019-01/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Ấp Bắc Sơn, xã 

Quang Trung, 

huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Bắc Sơn, xã 

Quang Trung, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

22/02/2012
Công an 

Đồng Nai



56
01700320620

00077

ĐINH THỊ THU 

THẢO

05/11/1

997
187593153 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2018

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
03/2019-02/2020

Phòng khám 

đa khoa Dân 

Y

Khu phố 3A, 

phƣờng Trảng Dài, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 3A, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

15/12/2014
Công an 

Nghệ An

57
01700704420

00039

NGUYỄN TẤT 

MẠNH

13/06/1

994
187223112 Bác sĩ y học 

cổ truyền
2018

Đại học Y dƣợc 

- Đại học Huế
08/2018-01/2020

Trung tâm Y 

tế huyện Cẩm 

Mỹ

Ấp Tân Lập, xã 

Nhân Nghĩa, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Tân Lập, xã 

Nhân Nghĩa, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

YHCT  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN
05/04/2010

Công an 

Nghệ An

58
01700320620

00078
LĂNG THỊ NHI

30/05/1

996
272564863

Kỹ thuật viên 

vật lý trị 

liệu/phục hồi 

chức năng

2017
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
09/2018-12/2019

Trung tâm Y 

tế huyện Vĩnh 

Cửu

Ấp 10, xã Sông 

Ray, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Ấp 10, xã Sông 

Ray, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai

VLTL-PHCN
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN VẬT LÝ 

TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG

29/10/2012
Công an 

Đồng Nai

59
01700320620

00079

PHẠM XUÂN 

KHIÊM

08/11/1

964
270535842

Y sĩ Y học 

cổ truyền 
2017

Trung cấp Y 

dƣợc Lê Hữu 

Trác 

12/2018-12/2019

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

Số 15, ấp Bảo Thị, 

xã Xuân Định, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Số 15, ấp Bảo 

Thị, xã Xuân 

Định, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

YHCT YHCT
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN
12/10/2018

Công an 

Đồng Nai

60
01700320620

00071

NGUYỄN THU 

HUYỀN

08/09/1

997
001197001035 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2018

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
11/2018-01/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Tổ 1, ấp Lộ Đức 2, 

xã Hố Nai 3, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 1, ấp Lộ Đức 

2, xã Hố Nai 3, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

17/06/2014
Công an 

Hà Nội

61
01700320620

00072

PHẠM THÙY 

LINH

09/07/1

992
272155541 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2018

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
10/2018-10/2020

Phòng khám 

đa khoa Lê 

Thiện Nhân 

25/2A T15, khu 

phố 3, phƣờng 

Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

25/2A T15, khu 

phố 3, phƣờng 

Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

17/06/2014
Công an 

Đồng Nai

62
01700320620

00073

NGUYỄN VŨ 

NGỌC PHƢƠNG 

30/10/1

995
272536593 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2018

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
04/2019-12/2019

Bệnh viện 

Quốc tế Đồng 

Nai

Khu phố 4, phƣờng 

Tân Mai, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 4, 

phƣờng Tân 

Mai, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

08/08/2018
Công an 

Đồng Nai

63
01700320620

00074

NGUYỄN VINH 

QUANG

24/10/1

994
201665711

Bác sĩ 2018
Đại học Y dƣợc 

- Đại học Huế
08/2018-02/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

xã Hòa Nhơn, 

huyện Hòa Vang, 

Thành phố Đà 

Nẵng

Số 2 Đồng Khởi, 

phƣờng Tam 

Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA
10/08/2010

Công an 

Đà Nẵng



64
01700320620

00075

NGUYỄN LÊ DUY 

TRINH

09/12/1

995
272457954 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2016

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
11/2016-02/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

62/31 khu phố 4, 

phƣờng Quyết 

Thắng, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

62/31 khu phố 4, 

phƣờng Quyết 

Thắng, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

23/06/2011
Công an 

Đồng Nai

65
01700320620

00076

NGUYỄN THỊ KIM 

CƢƠNG

12/06/1

992
233138732

Bác sĩ 2017
Đại học Y dƣợc 

- Đại học Huế
07/2018-01/2020

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

95/38/3 Khu phố 9, 

phƣờng Tân Biên, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

95/38/3 Khu phố 

9, phƣờng Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NGOẠI
29/03/2007

Công an 

Kon Tum

66
01700320620

00069
NÔNG THỊ VÂN

22/02/1

985
271633799

Bác sĩ 2018
Đại học Y 

Dƣợc Cần Thơ
08/2018-01/2020

Trung tâm Y 

tế huyện Cẩm 

Mỹ

Ấp 1, xã Sông 

Ray, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Ấp 1, xã Sông 

Ray, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai

Đa khoa  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

ĐA KHOA
21/11/2013

Công an 

Đồng Nai

67
01700320620

00064

NGUYỄN THỊ 

THANH NHÀN

26/07/1

994
191809701

Bác sĩ 2018
Đại học Y dƣợc 

- Đại học Huế
07/2018-02/2020

Bệnh viện 

Nhi Đồng Nai

tỉnh Thừa Thiên 

Huế

phƣờng Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nội nhi  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NỘI NHI
24/02/2009

Công an 

Thừa Thiên 

- Huế

68
01700320620

00065
NGÔ VĂN HÒA

13/05/1

994
241443960

Bác sĩ 2018
Đại học Y dƣợc 

- Đại học Huế
08/2018-02/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

phƣờng Long Bình, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

phƣờng Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NGOẠI
25/02/2011

Công an 

Đăk Lăk

69
01700320620

00066

CAO THỊ THANH 

NGA

22/11/1

995
261366731

Y sĩ đa khoa 2017
Trung cấp Quân 

Y 2
11/2018-02/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Xuân Lộc

xã Đa Kai, huyện 

Đức Linh, tỉnh 

Bình Thuận

xã Đa Kai, 

huyện Đức Linh, 

tỉnh Bình Thuận

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thƣờng  

tại Trạm Y tế theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

28/07/2011
Công an 

Bình Thuận

70
01700320620

00055

NGUYỄN THỊ 

ANH THƢ

19/09/1

992
191758043 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2018

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
10/2018-01/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

Đƣờng 19, phƣờng 

Suối Tre, thành 

phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Đƣờng 19, 

phƣờng Suối 

Tre, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

16/12/2019

Công an 

Thừa Thiên 

- Huế

71
01700320620

00056

PHAN THÙY 

OANH

22/10/1

990
245133056

Bác sĩ 2015
Học Viện Quân 

Y
06/2018-02/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

Khu phố 3, phƣờng 

Xuân An, thành 

phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Khu phố 3, 

phƣờng Xuân 

An, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Nội - Nhi  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

ĐA KHOA HỆ NỘI - NHI
15/07/2014

Công an 

Đăk Nông

72
01700320620

00057

TẰNG NÀM 

CHÁNH

21/06/1

997
272558882 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2018

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
12/2018-01/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

Khu phố Suối 

Chồn, phƣờng Bảo 

Vinh, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố Suối 

Chồn, phƣờng 

Bảo Vinh, thành 

phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

10/10/2019
Công an 

Đồng Nai



73
01700320620

00058

TRƢƠNG THỊ 

LOAN

06/02/1

997
272660508 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2018

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
10/2018-01/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

Ấp Bƣng Cần, xã 

Bảo Hoà, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Bƣng Cần, 

xã Bảo Hoà, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

13/05/2016
Công an 

Đồng Nai

74
01700320620

00059
THỊ THU CÚC

18/08/1

993
272236418 Cao đẳng hộ 

sinh
2015

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
10/2017-01/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

Ấp Hàng Gòn, xã 

Hàng Gòn, thành 

phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Hàng Gòn, 

xã Hàng Gòn, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Hộ sinh
 Hộ sinh 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

17/06/2008
Công an 

Đồng Nai

75
01700320620

00060

HUỲNH THỊ ANH 

ĐÀO

26/10/1

979
250481685 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2018

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
10/2018-01/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

Khu phố 2, phƣờng 

Xuân Bình, thành 

phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Khu phố 2, 

phƣờng Xuân 

Bình, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

12/10/2018
Công an 

Lâm Đồng

76
01700320620

00061

NGUYỄN THỊ MỸ 

CHÂU

20/12/1

986
230623835 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2019

Cao đẳng Y tế 

Lê Quý Đôn
03/2019-02/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Định Quán

Ấp 7, xã Gia Canh, 

huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp 7, xã Gia 

Canh, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

20/12/2016
Công an 

Gia Lai

77
01700320620

00062

NGUYỄN THỊ TỐ 

ANH

31/10/1

988
271852229 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2018

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
03/2019-12/2019

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Định Quán

Ấp 3, xã Phú Điền, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp 3, xã Phú 

Điền, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

31/01/2015
Công an 

Đồng Nai

78
01700320620

00063

NGUYỄN VĂN 

TRƢỜNG

24/04/1

988
060834442

Bác sĩ 2018
Đại học Y dƣợc 

Cần Thơ
08/2018-01/2020

Trung tâm Y 

tế huyện Cẩm 

Mỹ

Ấp Bảo Định, xã 

Xuân Định, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Bảo Định, xã 

Xuân Định, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NGOẠI
28/12/2005

Công an 

Yên Bái

79
17003206200

00102
LÊ THẾ GIỚI

04/09/1

994
241400037 Bác sĩ 2018

Đại học Y dƣợc 

- Đại học Huế 
08/2018-02/2020

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất 

Khu phố 4, phƣờng 

Tân Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 4, 

phƣờng Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NGOẠI
29/06/2010

Công an 

tỉnh Đắk 

Lắk

80
17003206200

00103
TRẦN THỊ HIẾN 

10/10/1

990
75190000348

Bác sĩ Y học 

dự phòng
2014

Đại học Y dƣợc 

TP.HCM
09/2017-12/2019

Trung tâm Y 

tế huyện 

Trảng Bom 

Ấp 4, xã Lâm San, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai 

Ấp 4, xã Lâm 

San, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai 

YHDP  Bác sĩ

PHÁT HIỆN VÀ XỬ TRÍ 

CÁC BỆNH THÔNG 

THƢỜNG; XỬ TRÍ BAN 

ĐẦU MỘT SỐ TRƢỜNG 

HỢP CẤP CỨU TẠI CỘNG 

ĐỒNG

19/06/2017

Cục 

CSĐKQLC

T&DLQG

VDC



81
01700320620

00052
TRẦN BÁ ĐẠI

18/11/1

994
187375977

Bác sĩ 2018
Đại học Y dƣợc 

- Đại học Huế
08/2018-02/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Khu phố 5, phƣờng 

Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 5, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA
20/06/2011

Công an 

Nghệ An

82
01700320620

00053

NGUYỄN DUY 

PHONG

06/12/1

989
272968986

Y sĩ 2012
Trung Cấp Y 

dƣợc Bắc Ninh
12/2018-12/2019

Trung tâm Y 

tế huyện 

Xuân Lộc

Ấp 1, xã Xuân 

Bắc, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai

Ấp 1, xã Xuân 

Bắc, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thƣờng  

tại Trạm Y tế theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

15/06/2018
Công an 

Đồng Nai

83
01700320620

00054

HOÀNG THỊ BÍCH 

VÂN

18/10/1

993
241441638

Bác sĩ 2018
Đại học Y dƣợc 

- Đại học Huế
08/2018-02/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA
21/12/2010

Công an 

Đăk Lăk

84
17003206200

00104

NGUYỄN THỊ 

LAN

07/03/1

991
187083828

Cao đẳng 

điều dƣỡng 
2018

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai 
03/2019-12/2019

Bệnh viện đại 

học Y dƣợc 

Shing Mark

Phƣờng Trảng Dài, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

Phƣờng Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

12/2/2009
Công an 

Nghệ An

85
01700320620

00045

NGUYỄN THỊ 

VÂN OANH

04/04/1

993
230924279

Bác sĩ 2018
Đại học Y dƣợc 

- Đại học Huế
08/2018-02/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Số 2 Đồng Khởi, 

phƣờng Tam Hòa, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

tỉnh Đồng Nai Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA 
22/08/2012

Công an 

Gia Lai

1
01700320920

00002

NGUYỄN VĂN 

TRUYỆN 

04/04/1

960
270854867

CKII Ngoại - 

Tiết Niệu
2012

Đại học Y dƣợc 

TP.HCM 

Khu phố 6, phƣờng 

Tân Biên, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 6, 

phƣờng Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã đƣợc cấp 

CCHN Ngoại 

nay đề nghị bổ 

sung Ngoại - 

Tiết niệu 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NGOẠI - 

TIẾT NIỆU

Công an 

Đồng Nai

2
01700314020

00004

PHAN QUANG 

CHIẾN

01/04/1

986
271624075

Bác sĩ đa 

khoa 
2018

Đại học Y dƣợc 

Cần Thơ 
07/2018-01/2020

Trung tâm Y 

tế huyện Cẩm 

Mỹ 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

Đã đƣợc cấp 

CCHN Điều 

dƣỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh  Nội - 

Nhi 

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NỘI NHI 
22/08/2013

Công an 

Đồng Nai

3
01700314020

00005
LÊ THỊ THU HÀ

20/10/1

991
276029762

Cao đẳng 

điều dƣỡng 
2018

Cao đẳng điều 

dƣỡng 
02/2019-11/2019

Bệnh viện 

Quốc tế chấn 

thƣơng chỉnh 

hình SG-

Đồng Nai

Hẻm, tổ 25, 26,27, 

KP4, phƣờng 

Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Hẻm, tổ 25, 

26,27, KP4, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã đƣợc cấp 

CCHN Điều 

dƣỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh  Cao 

đẳng điều 

dƣỡng 

Điều 

dƣỡng 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

14/03/2019
Công an 

Đồng Nai

4
01700314020

00011
VŨ MINH THÀNH

10/06/1

987
272736103

Bác sĩ đa 

khoa 
2018

Đại học Y dƣợc 

Cần Thơ 
08/2018-02/2020

Trung tâm Y 

tế huyện Vĩnh 

Cửu 

Tổ 7C, KP8, thị 

trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

Tổ 7C, KP8, thị 

trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

Đã đƣợc cấp 

CCHN Y sĩ 

nay đề nghị 

điều chỉnh Bác 

sĩ đa khoa 

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

ĐA KHOA
27/02/2015

Công an 

Đồng Nai

BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH



5
01700314020

00010
VÕ MINH NHẬT

12/08/1

986
276024496

Cử nhân điều 

dƣỡng 

GMHS

2017
Đại học Y dƣợc 

TP.HCM 
03/2019-01/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Định Quán 

Ấp Phƣơng Mai 1, 

xã Phú Lâm, huyện 

Tân Phú, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp Phƣơng Mai 

1, xã Phú Lâm, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Đã đƣợc cấp 

CCHN Điều 

dƣỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử nhân 

Điều dƣỡng 

Điều 

dƣỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

04/04/2019
Công an 

Đồng Nai

6
01700314020

00009

NGUYỄN DƢƠNG 

MINH TÂN

01/08/1

987
271786738

Bác sĩ đa 

khoa 
2018

Đại học Y dƣợc 

Cần Thơ 
08/2018-01/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Thành 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Đã đƣợc cấp 

CCHN KTV 

Xquang nay 

đề nghị điều 

chỉnh Ngoại 

khoa 

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NGOẠI
15/06/2007

Công an 

Đồng Nai

7
01700320920

00004

ĐÀO XUÂN 

KHÁNH

03/08/1

993
034093010050

Cao đẳng 

điều dƣỡng 
2018

Cao đẳng Nghề 

số 8
02/2019-11/2019

Bệnh viện 

Quốc tế chấn 

thƣơng chỉnh 

hình Sài Gòn 

Đồng Nai 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đã đƣợc cấp 

CCHN KTV 

bó bột nay đề 

nghị bổ sung 

Điều dƣỡng 

Điều 

dƣỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

03/12/2019

Công an Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu

8
01700314020

00006

NGUYỄN VĂN 

THÔNG

10/02/1

988
225323257

Cử nhân xét 

nghiệm 
2018

Đại học Quốc tế 

Hồng Bàng 
11/2018-02/2020

Phòng khám 

đa khoa Ái 

Nghĩa Nhơn 

Trạch 

thị trấn Long 

Thành, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

thị trấn Long 

Thành, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Đã đƣợc cấp 

CCHN KTV 

xét nghiệm 

nay đề nghị 

điều chỉnh CK 

xét nghiệm 

Kỹ thuật 

viên 

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM
24/09/2016

Công an 

Khánh Hòa

9
01700314020

00007

ĐẶNG THỊ THỦY 

TIÊN

29/08/1

995
272548943

Cao đẳng 

điều dƣỡng 
2018

Cao đẳng Nghề 

số 8
02/2019-11/2019

Bệnh viện 

Quốc tế chấn 

thƣơng chỉnh 

hình Sài Gòn 

Đồng Nai 

Tổ 21, KP3A, 

phƣờng Trảng Dài, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Tổ 21, KP3A, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã đƣợc cấp 

CCHN Y sĩ 

nay đề nghị 

điều chỉnh 

Điều dƣỡng 

Điều 

dƣỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

18/08/2012
Công an 

Đồng Nai

10
01700320920

00003

NGUYỄN VƢƠNG 

ANH

18/01/1

992
272802537 CKI Ung thƣ 2019

Đại học Y dƣợc 

Cần Thơ 

Tổ 7, KP Long 

Đức 3, phƣờng 

Tam Phƣớc, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 7, KP Long 

Đức 3, phƣờng 

Tam Phƣớc, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đã đƣợc cấp 

CCHN Ngoại 

nay đề nghị bổ 

sung Ung thƣ 

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA UNG THƢ 
31/01/2019

Công an 

Đồng Nai

11
01700314020

00003

NGUYỄN THỊ 

TIẾU

09/01/1

971
271032069

Cử nhân điều 

dƣỡng 
2014

Đại học Y dƣợc 

- Đại học Huế 
07/2018-04/2019

Trung tâm Y 

tế huyện 

Xuân Lộc 

xã Lâm San, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

xã Lâm San, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

Đã đƣợc cấp 

CCHN hộ sinh 

trung học nay 

đề nghị điều 

chỉnh Cử nhân 

điều dƣỡng 

Điều 

dƣỡng 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

16/08/2018
Công an 

Đồng Nai

Tổng số: cấp mới: 85, cấp bổ sung, điều chỉnh: 11


